
Nam Nữ

1

1 Nguyễn Thị Huệ 05/9/1987 KTVC Vụ 1 Hình sự

2 Nguyễn Thành Chung 10/10/1987 KSVSC Vụ 1 Hình sự

3 Phùng Lan Anh 11/12/1985 KSVSC Vụ 1 Hình sự

4 Nguyễn Văn Thiện 17/4/1989 KSVSC Vụ 1 Hình sự

5 Thái Thị Dung 04/5/1980 KSVSC Vụ 2 Hình sự

6 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/8/1987 KSVSC Vụ 2 Hình sự

7 Nguyễn Công Cường 23/11/1988 KTVC Vụ 2 Hình sự

8 Trần Đình Hải 13/6/1985 KTV Vụ 2 Hình sự

9 Đào Văn Tuân 29/4/1975 KTV Vụ 2 Hình sự

10 Nguyễn Thị Minh Hiền 01/9/1989 KSVSC Vụ 3 Hình sự

11 Bùi Thanh Hằng 27/5/1987 KTVC Vụ 3 Hình sự

12 Quách Quỳnh Dung 23/8/1988 KSVSC Vụ 4 Hình sự

13 Lã Thị Thu Thuỷ 07/10/1978 KSVSC, PTP Vụ 5 Hình sự

14 Nguyễn Thanh Hương 25/01/1989 KSVSC Vụ 5 Hình sự

15 Nguyễn Trung Kiên 18/3/1985 KTVC Vụ 5 Hình sự

16 Phạm Bích Liên 24/10/1987 KTV Vụ 6 Hình sự

17 Phạm Xuân Khoa 02/01/1985 KSVSC Vụ 7 Hình sự

18 Nguyễn Quỳnh Anh 04/3/1987 KSVSC Vụ 7 Hình sự

19 Nguyễn Duy Quang 28/01/1986 KSVSC Vụ 7 Hình sự

20 Vũ Chí Toàn 26/8/1987 KTVC Vụ 7 Hình sự

21 Trần Tuấn Anh 24/3/1971 KTVC Vụ 8 Hình sự

22 Đào Lan Anh 19/3/1986 KTVC Vụ 8 Hình sự

23 Nguyễn Hồng Quân 06/7/1989 KTVC Vụ 8 Hình sự

24 Vũ Hoàng 29/11/1988 KTVC Vụ 8 Hình sự

25 Đinh Thị Minh Cầm 20/11/1988 KSVSC Vụ 8 Hình sự

26 Nguyễn Nhật Lệ 13/9/1989 KSVSC Vụ 8 Hình sự

27 Nguyễn Trường Sơn 28/12/1974 KTV Vụ 8 Hình sự

28 Phạm Thị An Mây 02/9/1988 KSVSC Vụ 9 Tư pháp

29 Trần Thuỳ Dương 18/5/1990 KSVSC Vụ 9 Tư pháp

30 Trần Văn Phú 15/7/1976 KTV Vụ 9 Tư pháp

31 Lý Quỳnh Dương 30/4/1968 KSVSC, PTP Vụ 10 Tư pháp

32 Lê Việt Hùng 05/9/1982 KTVC Vụ 10 Hình sự

33 Nguyễn Thị Hoà 30/6/1986 KSVSC Vụ 10 Hình sự

34 Đỗ Thị Huyền 10/5/1984 KSVSC Vụ 10 Tư pháp
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35 Nguyễn Văn Tuyến 21/8/1988 KSVSC Vụ 11 Hình sự

36 Bùi Diệu Linh 14/5/1987 KSVSC Vụ 12 Hình sự

37 Phạm Thị Bích Thảo 06/02/1978 KTV Vụ 12 Hình sự

38 Lê Hồng Phương 12/9/1987 KTVC, TP Vụ 13 Hình sự

39 Nguyễn Khánh Ngân 19/11/1987 KTVC, PTP Vụ 13 Hình sự

40 Phạm Thùy Dương 06/8/1986 KSVSC Vụ 13 Hình sự

41 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/3/1988 KSVSC, PTP Vụ 14 Tư pháp

42 Nguyễn Thị Hương 07/11/1988 KSVSC Vụ 14 Hình sự

43 Nguyễn Thị Phương 27/9/1982 KSVSC Vụ 15 Hình sự

44 Đỗ Thị Bích Hồng 02/7/1984 KSVSC Vụ 15 Hình sự

45 Cấn Thị Hằng 09/01/1989 KSVSC Vụ 15 Hình sự

46 Nguyễn Thị Hương 20/3/1987 KSVSC Vụ 16 Hình sự

47 Nguyễn Thanh Hoa 06/8/1985 KTV Vụ 16 Tư pháp

48 Đinh Hoàng Quang 02/8/1986 CVC, TKVT Văn phòng Hình sự

49 Dương Viết Nghĩa 10/02/1986 KSVSC, TP Văn phòng Tư pháp

50 Lương Văn Công 10/3/1985 KTV, TP Văn phòng Hình sự

51 Phan Quốc Bình 01/11/1983 KSVSC, GĐNK Văn phòng Hình sự

52 Nguyễn Quang Vịnh 28/9/1987 KTVC, PTP Văn phòng Hình sự

53 Đồng Tuấn Anh 12/12/1980 KSVSC Văn phòng Hình sự

54 Nguyễn Thị Ánh Huyền 01/10/1986 KSVSC VPĐU Hình sự

55 Nguyễn Như Quỳnh 15/4/1985 KTV Cục 2 Hình sự

56 Ngô Thị Thanh Xuân 01/02/1982 KTV Cục 2 Tư pháp

57 Trần Thị Lan 04/3/1973 KSVSC, PTP Thanh tra Hình sự

58 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/11/1989 KSVSC Thanh tra Hình sự

59 Nguyễn Đình Thắng 20/6/1989 KSVSC Thanh tra Hình sự

2

1 Nguyễn Thị Huân 08/5/1986 KSVSC VKSQS KV32 Hình sự

2 Nguyễn Thị Thu Phượng 16/9/1989 KSVSC, PVT VKSQS KV33 Hình sự

3 Lê Đức Anh 03/02/1987 KSVSC, PVT VKSQS KV41 Hình sự

4 Đặng Thế Hùng 04/02/1980 KSVSC, PVT VKSQS KV42 Hình sự

5 Phạm Khắc Hoan 15/11/1989 KSVSC VKSQS KV43 Hình sự

6 Nguyễn Trung Hiếu 03/8/1990 KSVSC VKSQS KV51 Hình sự

7 Hoàng Thuỷ Trung 09/9/1976 KSVSC VKSQS KV52 Hình sự

8 Nguyễn Lưu Bình 04/5/1987 KSVSC VKSQS KV52 Hình sự

9 Nguyễn Quốc Phong 21/01/1985 KSVSC VKSQS KV52 Hình sự

10 Tôn Thất Phúc Thanh 23/8/1980 KSVSC VKSQS KV53 Hình sự

11 Lê Tú 10/10/1982 KSVSC VKSQS QK7 Hình sự

12 Trương Thanh Phong 13/12/1984 KSVSC VKSQS QK7 Hình sự

13 Phạm Minh Trường 09/9/1986 KSVSC, PVT VKSQS KV72 QK7 Hình sự

14 Đặng Minh Phương 06/11/1984 KSVSC VKSQS KV93 QK9 Hình sự

15 Đỗ Thị Quyên 21/7/1988 KSVSC VKSQS KV1 QCHQ Hình sự

16 Ngô Văn Tú 05/8/1978 KSVSC VKSQS KV1 QCHQ Hình sự

VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ (19 người)

Page 2



Nam Nữ

Chức danh,

Chức vụ

Đơn vị 

công tác

Đăng ký 

dự thi 

theo khối

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

17 Nguyễn Trung Đang 10/02/1984 KSVSC, PVT VKSQS KV2 QCHQ Hình sự

18 Trần Phương Thanh 03/6/1988 KSVSC VKSQS KV2 QC PKKQ Hình sự

19 Nguyễn Mạnh Hùng 26/01/1987 KSVSC VKSQS BĐBP Hình sự

3

1 Khổng Duy Hiếu 05/10/1983 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

2 Lâm Thị Liên 02/4/1984 KSVSC Viện cấp cao 1 Tư pháp

3 Lê Thanh Nghị 20/11/1981 KTV Viện cấp cao 1 Hình sự

4 Nguyễn Anh Thư 25/3/1977 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

5 Mai Thị Thủy 10/10/1986 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

6 Trần Vũ Tùng 10/02/1986 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

7 Phan Thị Thu Thủy 15/8/1985 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

8 Nguyễn Thu Huyền 10/7/1988 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

9 Cao Thị Duyên 08/8/1989 KSVSC Viện cấp cao 1 Tư pháp

10 Phạm Thị Kiều My 15/5/1989 KTVC Viện cấp cao 1 Hình sự

11 Trần Thị Thùy Linh 02/11/1989 KTVC Viện cấp cao 1 Tư pháp

12 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/02/1989 KTVC Viện cấp cao 1 Tư pháp

13 Nguyễn Thị Tư 20/5/1989 KTVC Viện cấp cao 1 Tư pháp

14 Nguyễn Trọng Huy 05/11/1987 KSVSC Viện cấp cao 1 Tư pháp

15 Nguyễn Đình Thắm 20/10/1983 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

16 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/10/1989 KSVSC Viện cấp cao 1 Tư pháp

17 Đậu Thị Ngọc Hà 27/12/1988 KTVC Viện cấp cao 1 Hình sự

18 Nguyễn Đức Tế 11/4/1987 KTVC Viện cấp cao 1 Hình sự

19 Nguyễn Thị Tâm 28/7/1982 KTV Viện cấp cao 1 Tư pháp

20 Trần Thị Huyền Thương 14/8/1989 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

21 Hoàng Tố Nguyên 17/5/1986 KTVC Viện cấp cao 1 Hình sự

22 Trần Quang Đạt 23/8/1982 KSVSC Viện cấp cao 1 Hình sự

23 Phạm Minh Huấn 15/9/1989 KTVC, PTP Viện cấp cao 1 Hình sự

24 Hà Thị Bích Thảo 11/12/1988 KTVC Viện cấp cao 1 Hình sự

4

1 Lê Thị Trúc Phượng 22/10/1989 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

2 Lê Anna Hiền 02/12/1978 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

3 Nguyễn Thị Mười Hiền 21/4/1980 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

4 Phạm Thị Huê 19/8/1988 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

5 Nguyễn Quang Thùy 09/11/1986 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

6 Đinh Thị Hương Dịu 16/7/1988 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

7 Hồ Thị Huệ Sương 20/10/1980 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

8 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 06/10/1989 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

9 Nguyễn Hoàng Anh 27/4/1979 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

10 Trần Thị Thủy 01/10/1989 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

11 Trương Vũ Tùng 16/9/1984 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

12 Phạm Thị Kim Ngân 18/4/1989 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

13 Đoàn Thị Ánh Ngọc 31/10/1988 KTV Viện cấp cao 3 Tư pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (18 người)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI (24 người)
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14 Chử Thị Định 18/12/1987 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

15 Đặng Thị Phương Thảo 15/8/1989 KSVSC Viện cấp cao 3 Tư pháp

16 Trần Kim Ngân 24/11/1987 KTV Viện cấp cao 3 Tư pháp

17 Mai Hữu Hào 03/4/1987 KSVSC Viện cấp cao 3 Hình sự

18 Nguyễn Đức Minh 15/10/1981 KTV Viện cấp cao 3 Hình sự

5 AN GIANG (5 người)

1 Lê Tú Giang 18/9/1977 KSVSC  Tỉnh Hình sự

2 Hồ Nguyễn Thiết Bảnh 18/6/1989 KSVSC H. An Phú Hình sự

3 Trần Quách Thịnh 20/11/1988 KSVSC  TX. Tân Châu Hình sự

4 Lưu Tiến Dũng 13/10/1985 KSVSC H. Phú Tân Hình sự

5 Phạm Hoàng Phong 08/5/1979 KSVSC H. Tịnh Biên Tư pháp

6 BẮC GIANG (7 người)

1 Nguyễn Đức Cường 18/6/1982 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Nguyễn Văn Tuyển 22/6/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Thân Mạnh Thắng 28/4/1985 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Nguyễn Việt Anh 31/8/1982 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Nguyễn Thị Nghĩa 24/02/1988 KSVSC H. Yên Thế Hình sự

6 Trần Văn Mạnh 14/6/1987 KSVSC H. Yên Dũng Hình sự

7 Trần Văn Trí 01/11/1978 KSVSC TP. Bắc Giang Hình sự

7 BẾN TRE (15 người)

1 Lê Thị Bé Tám 16/10/1971 KSVSC, VT H. Mỏ Cày Nam Hình sự

2 Cao Hoàng Tính 27/01/1967 KSVSC, VT H. Chợ Lách Hình sự

3 Phạm Công Có 03/3/1988 KSVSC H. Giồng Trôm Hình sự

4 Phạm Minh Chí 19/9/1989 KSVSC H. Châu Thành Hình sự

5 Phan Minh Hiếu 11/11/1978 KSVSC TP. Bến Tre Hình sự

6 Trần Thị Mộng 09/12/1987 KSVSC H. Thạnh Phú Hình sự

7 Đỗ Thị Thu Ngà 21/3/1986 KSVSC H. Châu Thành Tư pháp

8 Nguyễn Khắc Phiên 18/7/1990 KSVSC H. Bình Đại Hình sự

9 Lê Thị Ràng 05/02/1985 KSVSC TP. Bến Tre Hình sự

10 Lê Văn Tâm 17/01/1984 KSVSC H. Chợ Lách Tư pháp

11 Phạm Hữu Thành 17/01/1984 KSVSC H. Giồng Trôm Hình sự

12 Nguyễn Thị Thu Thương 23/12/1981 KSVSC H. Giồng Trôm Tư pháp

13 Lê Thanh Tùng 1974 KSVSC H. Chợ Lách Hình sự

14 Phan Thanh Vàng 25/3/1985 KSVSC TP. Bến Tre Hình sự

15 Phạm Trọng Vịnh 28/9/1987 KSVSC H. Giồng Trôm Hình sự

8 BÌNH DƯƠNG (2 người)

1 Nguyễn Thắng Lợi 10/4/1984 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Phạm Thị Nga 20/7/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

9 ĐÀ NẴNG (2 người)

1 Nguyễn Thị Hòa 26/4/1987 KSVSC Q. Ngũ Hành Sơn Tư pháp

2 Nguyễn Thanh Trà 05/8/1982 KSVSC Q. Sơn Trà Hình sự

10 ĐẮK NÔNG (7 người)

1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/11/1980  KSVSC, PCVP Tỉnh Tư pháp
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2 Phan Duy Hùng 03/02/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Lê Thị Hằng 12/8/1985 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/2/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Đào Thị Hằng 15/10/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự

6 Lê Thị Thanh Dung 18/10/1988 KSVSC TP. Gia Nghĩa Hình sự

7 Đỗ Văn Huyến 28/8/1977 KSVSC, VT H. Krông Nô Hình sự

11 ĐIỆN BIÊN (6 người)

1 Bùi Trọng Thắng 06/02/1990  KSVSC, PCVP Tỉnh Hình sự

2 Lê Thanh Nghị 24/11/1989 KSVSC, PVT TP. Điện Biên Phủ Hình sự

3 Đỗ Thành Đạt 13/10/1984 KSVSC H. Điện Biên Hình sự

4 Hoàng Đức Thái 16/5/1988 KSVSC H. Điện Biên Hình sự

5 Nguyễn Ngọc Kiên 04/6/1988 KSVSC, PVT H. Điện Biên Đông Hình sự

6 Nông Quốc Hoàn 29/7/1983 KSVSC, PVT H. Điện Biên Hình sự

12 ĐỒNG NAI (6 người)

1 Nguyễn Thị Đông 19/01/1977 KSVSC TP. Biên Hoà Tư pháp

2 Đoàn Thị Hương 26/12/1976 KSVSC TP. Biên Hoà Tư pháp

3 Trương Kim Quyết 28/3/1976 KSVSC TP. Biên Hoà Hình sự

4 Dương Văn Khánh 25/4/1979 KSVSC H. Nhơn Trạch Hình sự

5 Phạm Văn Luật 09/9/1980 KSVSC H. Tân Phú Tư pháp

6 Trương Thị Liên 22/4/1983 KSVSC H. Tân Phú Tư pháp

13 HÀ NỘI (31 người)

1 Tôn Nữ Ngọc Trâm 11/3/1989 KSVSC Thành phố Hình sự

2 Phạm Thị Ngọc Minh 14/7/1979 KSVSC Thành phố Hình sự

3 Trần Thị Thanh Huyền 05/6/1980 KSVSC Thành phố HÌnh sự

4 Lã Thị Anh Hoa 25/01/1988 KSVSC Thành phố Hình sự

5 Hồ Thị Khuyên 08/7/1987 KSVSC Thành phố Hình sự

6 Trịnh Trung Kiên 14/9/1988 KSVSC Thành phố Hình sự

7 Công Thị Ngọc 09/7/1974 KSVSC Thành phố Hình sự

8 Nguyễn Thu Dung 05/10/1989 KSVSC Thành phố Tư pháp

9 Đặng Thị Sơn Cầm 02/9/1985 KSVSC Thành phố Tư pháp

10 Nguyễn Thùy Linh 20/01/1987 KSVSC Thành phố Hình sự

11 Hoàng Thị Hồng Chiêm 16/11/1982 KSVSC Thành phố Hình sự

12 Vũ Anh Tuấn 16/10/1979 KSVSC Thành phố Hình sự

13 Nguyễn Thị Hà Phương 23/4/1988 KSVSC Thành phố Hình sự

14 Dương Minh Thu 09/3/1989 KSVSC Thành phố Hình sự

15 Bùi Vũ Ngọc Trang 12/9/1986 KSVSC Thành phố Tư pháp

16 Khuất Thu Hương 20/7/1989 KSVSC H. Phúc Thọ Tư pháp

17 Trần Quang Hiếu 11/3/1979 KSVSC Q. Ba Đình Hình sự

18 Vũ Thị Phương Thảo 30/10/1974 KSVSC Q. Cầu Giấy Hình sự

19 Nguyễn Thị Cúc 03/10/1973 KSVSC H. Quốc Oai Hình sự

20 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/11/1988 KSVSC H. Thường Tín Tư pháp

21 Bùi Thị Thùy Ninh 30/9/1989 KSVSC Q. Hà Đông Hình sự
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22 Phạm Thị Mai 19/8/1977 KSVSC Q. Hai Bà Trưng Hình sự

23 Ngô Minh Hùng 25/7/1987 KSVSC Q. Hai Bà Trưng Hình sự

24 Nguyễn Thị Bích Thủy 22/11/1982 KSVSC Q. Thanh Xuân Hình sự

25 Lý Thị Mai Phương 14/3/1987 KSVSC Q. Thanh Xuân Hình sự

26 Nguyễn Văn Mạnh 12/10/1984 KSVSC, PVT Q. Cầu Giấy Hình sự

27 Hoàng Văn Long 04/5/1970 KSVSC, PVT H. Sóc Sơn Hình sự

28 Nguyễn Văn Vũ 01/9/1977 KSVSC, PVT H. Ứng Hòa Hình sự

29 Nguyễn Thị Đoan Trang 03/5/1978 KSVSC, PVT Q. Long Biên Hình sự

30 Phạm Sỹ Nguyên 20/4/1984 KSVSC, PVT H. Thanh Trì Hình sự

31 Nguyễn Anh Tấn 01/12/1972 KSVSC, PVT H. Phú Xuyên Hình sự

14 HÀ TĨNH (1 người)

1 Nguyễn Xuân Định 05/10/1977 KSVSC, VT  H. Lộc Hà Hình sự

15 HƯNG YÊN (6 người)

1 Cao Việt Dũng 04/9/1987 KTV chính Tỉnh Hình sự

2 Trần Thị Yến 31/8/1979 KSVSC TP. Hưng Yên Hình sự

3 Nguyễn Mạnh Hà 11/12/1986 KSVSC H. Tiên Lữ Hình sự

4 Đào Đức Độ 07/02/1988 KSVSC H. Tiên Lữ Hình sự

5 Nguyễn Thị Yến 08/11/1983 KSVSC H. Kim Động Hình sự

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/5/1987 KSVSC H. Phù Cừ Hình sự

16 LAI CHÂU (6 người)

1 Nguyễn Hữu Toàn 20/01/1988 KSVSC  Tỉnh Hình sự

2 Ngô Thị Nguyên 29/7/1981 KSVSC  Tỉnh Hình sự

3 Nguyễn Thị Dịu 02/8/1977 KSVSC, PVT TP. Lai Châu Hình sự

4 Nguyễn Văn Thanh 16/10/1985 KSVSC, PVT H. Mường Tè Hình sự

5 Nguyễn Viết Tuân 02/10/1985 KSVSC, PVT H. Sìn Hồ Hình sự

6 Nguyễn Bá Đoàn 18/10/1983 KSVSC, PVT H. Nậm Nhùn Hình sự

17 LÂM ĐỒNG (3 người)

1 Tạ Văn Sơn 01/11/1980 KSVSC, PVT H. Lâm Hà Hình sự

2 Nguyễn Thanh Bình 02/01/1983 KSVSC TP. Đà Lạt Hình sự

3 Đinh Thị Quyên 05/01/1985 KSVSC TP. Đà Lạt Tư pháp

18 NGHỆ AN (29 người)

1 Lê Hữu Lâm 01/01/1976 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Hoàng Thị Bích Hợp  01/01/1988 KTV chính Tỉnh Hình sự

3 Nguyễn Thị Huyền Trang 31/01/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Tạ Quang Hiếu 20/9/1978 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Hoàng Thị Thanh 28/10/1986 KTV chính Tỉnh Hình sự

6 Trương Như Hạnh 30/04/1976 KSVSC Tỉnh Hình sự

7 Trần Thị Quỳnh Hoa 30/01/1974 KSVSC Tỉnh Hình sự

8 Nguyễn Thị Soa 21/5/1987 KTV chính Tỉnh Hình sự

9 Nguyễn Thị Hiền Lương 02/09/1988 KTV chính Tỉnh Hình sự

10 Phạm Mạnh Hùng 12/06/1987 KSVSC, PCVP Tỉnh Hình sự

11 Cao Thị Hải Long 09/01/1987 KSVSC Tỉnh Tư pháp
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12 Văn Thị Phương Dung 24/5/1986 KSVSC Tỉnh Tư pháp

13 Nguyễn Văn Châu 27/7/1972 KSVSC, PVT H. Hưng Nguyên Hình sự

14 Đậu Công Hữu 10/04/1979 KSVSC, PVT H. Nam Đàn Hình sự

15 Hoàng Minh Hùng 19/08/1976 KSVSC, PVT H. Thanh Chương Hình sự

16 Vương Anh Đào 22/7/1976 KSVSC, PVT H. Tân Kỳ Hình sự

17 Trương Thành Công 01/06/1980 KSVSC, PVT H. Tân Kỳ Hình sự

18 Lô Văn Tim 10/12/1969 KSVSC, PVT H. Tương Dương Hình sự

19 Trần Thị Huyền Trang 15/5/1986 KSVSC, PVT H. Quỳ Hợp Hình sự

20 Nguyễn Thị Hậu 12/12/1984 KSVSC, PVT H. Thái Hòa Hình sự

21 Văn Đức Châu 01/05/1979 KSVSC, PVT H. Thái Hòa Hình sự

22 Hoàng Bá Thọ 23/10/1974 KSVSC, PVT H. Nghĩa Đàn Hình sự

23 Dương Thị Hằng 19/05/1987 KSVSC, PVT H. Nghĩa Đàn Hình sự

24 Hồ Ngọc Nam 20/12/1975 KSVSC, PVT H. Quỳnh Lưu Hình sự

25 Trần Văn Luyến 12/04/1974 KSVSC, PVT H. Hoàng Mai Hình sự

26 Vũ Thị Ngân 07/07/1979 KSVSC, PVT H. Yên Thành Hình sự

27 Hồ Văn Nam 20/4/1985 KSVSC, PVT H. Yên Thành Hình sự

28 Nguyễn Mạnh Thắng 13/5/1975 KSVSC, PVT H. Cửa Lò Hình sự

29 Nguyễn Đình Thái 08/01/1975 KSVSC, PVT TX. Hoàng Mai Tư pháp

19 HẢI PHÒNG (5 người)

1 Vũ Thị Mai Hương 25/09/1975 KSVSC, VT H. Cát Hải Hình sự

2 Đặng Minh Phượng 29/07/1987 KSVSC Thành phố Hình sự

3 Nguyễn Thị Thu Mong 11/11/1985 KSVSC Thành phố Tư pháp

4 Vũ Thị Trang Nhung 20/08/1981 KSVSC Thành phố Hình sự

5 Đào Thị Lan Phương 23/05/1985  KSVSC Thành phố Hình sự

20 CAO BẰNG (4 người)

1 Hoàng Văn Giang 18/7/1989  KSVSC    H. Hà Quảng Hình sự

2 Nông Thùy Diệu 18/1/1981 KSVSC H. Nguyên Bình Hình sự

3 Hoàng Thu Hằng 20/12/1988  KSVSC TP. Cao Bằng Hình sự

4 Trần Thị Bích Nga 27/7/1989 KSVSC H. Hòa An Hình sự

21 LẠNG SƠN (10 người)

1 Hà Xuân Hương 25/9/1970 KSVSC, VT H. Bình Gia Hình sự

2 Lương Vĩnh Nguyên 19/3/1985 KSVSC, VT H. Bắc Sơn Hình sự

3 Hoàng Thị Loan 30/12/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Đào Thị Minh Anh 13/8/1979 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Lê Chí Hiếu 01/01/1980 KSVSC TP. Lạng Sơn Hình sự

6 Trần Thị Hoàng Thái 14/7/1987 KSVSC TP. Lạng Sơn Hình sự

7 Lê Thị Khanh 18/7/1988 KSVSC TP. Lạng Sơn Hình sự

8 Phạm Hương Thủy 03/7/1982 KSVSC H. Cao Lộc Hình sự

9 Nguyễn Thu Hồng 10/02/1990 KSVSC H. Cao Lộc Hình sự

10 Nguyễn Thị Phương Mai 07/12/1990 KSVSC Tỉnh Tư pháp

22 LÀO CAI (2 người)

1 Trần Thị Kim Dung 08/4/1974 KSVSC, VT H. Si Ma Cai Hình sự

Page 7



Nam Nữ

Chức danh,

Chức vụ

Đơn vị 

công tác

Đăng ký 

dự thi 

theo khối

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

2 Lò Thị Hoa 01/3/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

23 HÒA BÌNH (1 người)

1 Đinh Thị Thu Hà 21/7/1973 KSVSC, VT H. Kim Bôi Hình sự

24 BẮC NINH (4 người)

1 Trần Việt Yên 20/12/1968 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Hoàng Đắc Văn 27/9/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Hồ Thị Lê 28/01/1979 KSVSC TP. Bắc Ninh Tư pháp

4 Đặng Thanh Minh 08/6/1979 KSVSC H. Quế Võ Tư pháp

25 NAM ĐỊNH (4 người)

1 Đỗ Thị Hương Giang 11/5/1978 KSVSC, PVT     H. Mỹ Lộc Hình sự

2 Nguyễn Ngọc Tình 03/8/1976 KSVSC, PVT     H. Nghĩa Hưng Hình sự

3 Thiều Thị Lan Anh 15/12/1987 KSVSC H. Mỹ Lộc Hình sự

4 Trần Hoàng Phượng 13/9/1987 KSVSC Tỉnh Tư pháp

26 THANH HÓA (6 người)

1 Phạm Minh Lượng 02/9/1972 KSVSC, VT     H. Cẩm Thủy Hình sự

2 Cao Văn Sơn 15/07/1976 KSVSC, PVT     H. Hoằng Hóa Hình sự

3 Trần Văn Việt 19/11/1970 KSVSC, PVT     H. Quảng Xương Hình sự

4 Nguyễn Duy Thi 19/08/1988  KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Nguyễn Thị Thanh Bình 01/02/1975  KSVSC Tỉnh Hình sự

6 Lê Thị Thu Huyền 03/10/1987  KSVSC Tỉnh Hình sự

27 QUẢNG NAM (3 người)

1 Hồ Thành Hoàn 08/9/1977  KSVSC, VT H. Đông Giang Hình sự

2 Hồ Lập 01/01/1963  KSVSC, VT H. Hiệp Đức Hình sự

3 Đặng Văn Thảo 02/02/1970  KSVSC, VT H. Tiên Phước Hình sự

28 QUẢNG NGÃI (3 người)

1 Nguyễn Thị Hà 22/01/1986  KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Đinh Thị Thùy Trang 06/9/1990  KSVSC TP. Quảng Ngãi Hình sự

3 Nguyễn Thị Kim Yến 10/02/1989  KSVSC Tỉnh Hình sự

29 KHÁNH HÒA (6 người)

1 Phan Ngọc Chiêu Quyên 12/4/1989  KSVSC TP. Nha Trang Hình sự

2 Bùi Thị Mỹ Phương 04/3/1989  KSVSC  TP. Nha Trang Hình sự

3 Nguyễn Thị Vân Anh 09/02/1987  KSVSC TP. Nha Trang Tư pháp

4 Huỳnh Tấn Hưng 24/4/1989  KSVSC  TP. Nha Trang Hình sự

5 Phạm Thành Luân 15/9/1989  KSVSC H. Diên Khánh Hình sự

6 Võ Thị Thái Bình 17/02/1981  KSVSC Tỉnh Hình sự

30 GIA LAI (7 người)

1 Hoàng Minh Chung 24/11/1980 KSVSC, VT     H. Chư Prông Hình sự

2 Nguyễn Chí Đại 11/01/1981 KSVSC, VT     H. K'Bang Hình sự

3 Đinh Trọng Cường 05/4/1989 KTV chính Tỉnh Hình sự

4 Nguyễn Bá Khánh 16/10/1990 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Phan Thị Mỹ Liệu 12/6/1980 KSVSC Tỉnh Tư pháp

6 Hoàng Hải Ly 11/04/1987 KTV chính Tỉnh Tư pháp

Page 8



Nam Nữ

Chức danh,

Chức vụ

Đơn vị 

công tác

Đăng ký 

dự thi 

theo khối

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

7 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/01/1987 KTV chính Tỉnh Hình sự

31 TÂY NINH (16 người)

1 Triệu Thị Phương Vân 02/3/1990  KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Võ Thị Thanh Thúy 20/3/1986  KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Văn Thị Diệu Linh 11/6/1988  KSVSC Tỉnh Tư pháp

4 Nguyễn Ngọc Nhiên 27/3/1983  KSVSC TP. Tây Ninh Tư pháp

5 Lê Xuân Hồng Vinh 20/10/1985  KSVSC TP. Tây Ninh Hình sự

6 Dương Thị Tiểu Phương 25/12/1982  KSVSC TP. Tây Ninh Tư pháp

7 Phạm Đoàn Trung 17/12/1979  KSVSC TP. Tây Ninh Hình sự

8 Đoàn Thị Thủy Tiên 17/8/1985  KSVSC TP. Tây Ninh Hình sự

9 Nguyễn Lâm Thúy Vi 16/8/1985  KSVSC TX. Hòa Thành Tư pháp

10 Nguyễn Thị Huỳnh Như 14/6/1982  KSVSC H. Châu Thành Tư pháp

11 Trần Thị Thu Lan 04/3/1978  KSVSC H. Tân Biên Tư pháp

12 Trần Văn Hào 04/4/1979  KSVSC H. Tân Biên Hình sự

13 Trần Minh Tân 09/5/1987  KSVSC H. Gò Dầu Tư pháp

14 Lê Huỳnh Như Nguyện 01/02/1986  KSVSC TX. Trảng Bàng Hình sự

15 Hồ Sơn Tuấn 08/6/1983  KSVSC H. Bến Cầu Hình sự

16 Trần Văn Nhiều 01/12/1981  KSVSC H. Bến Cầu Hình sự

32 KIÊN GIANG (2 người)

1 Phạm Thanh Sơn 25/03/1965 KSVSC, PVT H. Hòn Đất Tư pháp

2 Phạm Chí Tâm 01/01/1976 KSVSC, PVT H. An Minh Hình sự

33 BẠC LIÊU (24 người)

1 Võ Quốc Trường 16/11/1985
KSVSC,

PCVP
Tỉnh Hình sự

2 Vũ Anh Tuấn 06/4/1986  KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Nguyễn  Thị Tố Như 29/5/1986  KSVSC  TP. Bạc Liêu Hình sự

4 Trần Mỹ Linh 12/10/1985  KSVSC  TP. Bạc Liêu Tư pháp

5 Hồ Hải Đăng 22/6/1988  KSVSC  TP. Bạc Liêu Hình sự

6 Dương Thị Tiểu My 09/9/1988  KSVSC TP. Bạc Liêu Tư pháp

7 Mai Chí Nguyện 23/10/1987  KSVSC TP. Bạc Liêu Hình sự

8 Nguyễn Văn Duy 03/01/1988  KSVSC  TP. Bạc Liêu Hình sự

9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/10/1988  KSVSC H. Hòa Bình Hình sự

10 Văn Hữu Tuấn 15/11/1982  KSVSC H. Hòa Bình Tư pháp

11 Thạch Hoàng Thi 01/4/1986  KSVSC H. Vĩnh Lợi Hình sự

12 Hà Chí Công 15/4/1987  KSVSC H. Vĩnh Lợi Hình sự

13 Trịnh Thị Mỹ Tiên 22/02/1982  KSVSC H. Vĩnh Lợi Tư pháp

14 Nguyễn Trọng Thuật 12/10/1989  KSVSC H. Vĩnh Lợi Hình sự

15 Trần Thị Ngọc Quyền 04/01/1988  KSVSC H. Vĩnh Lợi Tư pháp

16 Trần Trung Kiên 25/4/1986  KSVSC H. Đông Hải Hình sự

17 Trần Đăng Khoa 06/6/1984  KSVSC H. Đông Hải Hình sự

18 Nguyễn Phú Hoài 12/6/1989  KSVSC H. Đông Hải Hình sự

19 Trần Chí Linh 19/3/1982  KSVSC TX. Giá Rai Hình sự

20 Võ Thị Hồng Mộng 01/01/1988  KSVSC TX. Giá Rai Hình sự
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21 Phạm Hoàng Giang 19/3/1984  KSVSC TX. Giá Rai Hình sự

22 Lý Thị Nhiên 10/02/1987  KSVSC H. Phước Long Tư pháp

23 Nguyễn Văn Thịnh 04/3/1985  KSVSC H. Hồng Dân Hình sự

24 Lê Huyền Mao 21/12/1990  KSVSC H. Hồng Dân Tư pháp

34 HẬU GIANG (10 người)

1 Bùi Thị Kim Bình 28/7/1975
KSVSC,

PCVP
Tỉnh Tư pháp

2 Lê Hữu Nam 03/7/1982 KSVSC, PVT H. Vị Thủy Hình sự 

3 Phạm Thị Hoa 06/02/1986 KSVSC TP. Vị Thanh Hình sự 

4 Nguyễn Đình Trung 05/8/1982 KSVSC, PVT TP. Vị Thanh Hình sự 

5 Nguyễn Duy Khánh 17/02/1988 KSVSC TP. Vị Thanh Hình sự 

6 Trương Thanh Tình 03/7/1987 KSVSC TP. Vị Thanh Hình sự 

7 Nguyễn Hoài Nam 21/10/1987 KSVSC  H. Phụng Hiệp Hình sự 

8 Nguyễn Mỹ Diện 16/6/1988 KSVSC  TX. Long Mỹ Hình sự 

9 Lưu Thị Kim Chúc 13/7/1989 KSVSC  TX. Long Mỹ Hình sự 

10 Hà Thanh Tùng 17/3/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự 

35 BÌNH THUẬN 6 người)

1 Hồ Thị Thanh Nga 26/6/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự 

2 Nguyễn Phương Linh 05/01/1990 KSVSC Tỉnh Hình sự 

3 Trần Văn Toàn 06/02/1990 KSVSC Tỉnh Hình sự 

4 Nguyễn Thị Linh 28/10/1987 KSVSC Tỉnh Tư pháp

5 Trương Thị Thu Hải 15/4/1980 KSVSC, PVT TP. Phan Thiết Hình sự 

6 Lương Thị Mai Chăm 23/7/1990 KSVSC TP. Phan Thiết Hình sự 

36 PHÚ YÊN (3 người)

1 Lê Trung Nghĩa 25/6/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Đặng Thái Phong 12/3/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Nguyễn Thị Tú Vương 10/12/1990 KSVSC  TP. Tuy Hòa Hình sự

37 KON TUM (1 người)

1 Tạ Đình Hà 03/11/1976 KSVSC, VT H. Tu Mơ Rông Hình sự

38 SÓC TRĂNG (2 người)

1 Lý Thị Hồng Anh 01/01/1980 KSVSC, VT H. Mỹ Tú Tư pháp

2 Nguyễn Hải Bằng 13/7/1980 KSVSC, VT H. Châu Thành Hình sự

39 TIỀN GIANG (13 người)

1 Trần Thanh Bình 20/04/1970 KSVSC, PCVP Tỉnh Tư pháp

2 Bùi Thị Thanh Bạch 03/01/1982 KSVSC TP. Mỹ Tho Hình sự

3 Triệu Thị Ngân Hà 07/8/1985 KSVSC TP. Mỹ Tho Hình sự

4 Lê Phương Hồng Liên 16/4/1983 KSVSC TP. Mỹ Tho Hình sự

5 Mai Hùng Nhân 01/01/1984 KSVSC TP. Mỹ Tho Hình sự

6 Nguyễn Thị Phương Ngọc 1986 KSVSC H. Chợ Gạo Hình sự

7 Nguyễn Văn Hải 29/11/1987 KSVSC H. Cai Lậy Hình sự

8 Nguyễn Thành Nam 15/12/1990 KSVSC H. Gò Công Tây Hình sự

9 Trần Ngọc Hà 28/11/1987 KSVSC H. Châu Thành Tư pháp

10 Lê Hoàng Lan Ngọc 01/12/1989 KSVSC H. Châu Thành Tư pháp
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11 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/12/1989 KSVSC H. Châu Thành Hình sự

12 Trần Chí Thiện 26/01/1976 KSVSC, VT H. Châu Thành Hình sự

13 Phan Thị Dáng Hương 12/11/1987 KSVSC H. Thoại Sơn Tư pháp

40 TUYÊN QUANG (14 người)

1 Ma Văn Tùng 22/6/1979 KSVSC, PVT H. Chiêm Hóa Hình sự

2 Ma Thị Kim 18/3/1981 KSVSC, PVT H. Chiêm Hóa Tư pháp

3 Ma Công Liêu 24/8/1978 KSVSC, PVT H. Hàm Yên Hình sự

4 Nguyễn Hồng Tư 01/10/1974 KSVSC, PVT H. Yên Sơn Hình sự

5 Nguyễn Quang Vinh 09/10/1969 KSVSC Tỉnh Hình sự

6 Nông Thị Hương 29/01/1979 KSVSC Tỉnh Tư pháp

7 Phạm Trung Hải 07/10/1988 KSVSC H. Hàm Yên Hình sự

8 Trần Trọng An 16/12/1986 KSVSC H. Hàm Yên Hình sự

9 Vũ Phương Hà 20/5/1987 KSVSC H. Hàm Yên Hình sự

10 Ma Thị Thắm 28/7/1989 KSVSC H. Na Hang Tư pháp

11 Tạ Ngọc Dũng 27/5/1988 KSVSC H. Na Hang Hình sự

12 Hoàng Thị Hải Vân 19/7/1989 KSVSC TP. Tuyên Quang Tư pháp

13 Phạm Thị Thu Hiền 08/10/1980 KSVSC H. Yên Sơn Hình sự

14 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/10/1989 KSVSC H. Sơn Dương Hình sự

41 HÀ GIANG (6 người)

1 Nguyễn Ngọc Chiến 20/4/1972 KSVSC, VT TP. Hà Giang Hình sự

2 Ấu Bá Lãng 28/02/1987 KSVSC, PCVP Tỉnh Hình sự

3 Dư Văn Tuệ 11/4/1982 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Phùng Ngọc Minh 20/7/1988 KSVSC TP. Hà Giang Hình sự

5 Hồ Đức Tuyên 20/3/1981 KSVSC H. Quang Bình Hình sự

6 Dương Thùy Chi 27/11/1987 KSVSC H. Vị Xuyên Hình sự

42 THÁI BÌNH (10 người)

1 Hoàng Hà Vĩnh Châm 02/5/1985 KSVSC TP. Thái Bình Hình sự

2 Nguyễn Thị Chung 20/12/1977 KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Bùi Quang Dương 27/5/1974 KSVSC TP. Thái Bình Hình sự

4 Phạm Thị Hoài 23/5/1985 KSVSC H. Vũ Thư Tư pháp

5 Lê Thị Huệ 26/10/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

6 Vũ Văn Nam 19/10/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

7  Phạm Văn Nhất 17/9/1986 KSVSC H. Tiền Hải Hình sự

8  Lê Huy Tiến 06/7/1988 KSVSC H. Vũ Thư Hình sự

9 Trần Văn Tú 10/01/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

10 Nguyễn Thị Tố Uyên 21/6/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

43 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (32 người)

1 Cao Xuân Cường 15/11/1975 KSVSC, PVT Q. Tân Bình Hình sự

2 Nguyễn Thụy Huyền Trang 21/10/1972 KSVSC, PVT Q. Gò Vấp Hình sự

3 Hoàng Huy Phương 01/01/1966 KSVSC Thành phố Hình sự

4 Vũ Thị Minh Nguyệt 01/01/1987 KSVSC Thành phố Hình sự

5 Nguyễn Thị Thương 30/4/1988 KSVSC Thành phố Hình sự
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6 Lê Hoàng Di Linh 20/01/1983 KSVSC Thành phố Hình sự

7 Lê Trương Hà Linh 08/12/1985 KSVSC Thành phố Hình sự

8 Hồ Thị Ngọc Ánh 22/12/1989 KSVSC Thành phố Hình sự

9 Trần Đức Đăng Khương 14/10/1989 KSVSC Thành phố Hình sự

10 Nguyễn Thị Lý 28/01/1986 KSVSC Thành phố Tư pháp

11 Vũ Thị Yến 20/11/1985 KSVSC Thành phố Tư pháp

12 Trần Thị Thơm 01/01/1989 KSVSC Thành phố Tư pháp

13 Trần Thị Quyên 01/01/1986 KSVSC Thành phố Tư pháp

14 Mai Thị Thanh Hòa 26/3/1986 KSVSC Thành phố Tư pháp

15 Lưu Thị Thúy Hằng 25/12/1981 KSVSC Thành phố Tư pháp

16 Đoàn Hồng Ngân 17/3/1988 KSVSC Thành phố Hình sự

17 Đỗ Thị Thu Hồng 14/11/1982 KSVSC Quận 3 Tư pháp

18 Vũ Thị Hải 08/8/1987 KSVSC Quận 3 Hình sự

19 Nguyễn Văn Điều 10/9/1986 KSVSC Quận 4 Hình sự

20 Nguyễn Thị Nhung 23/3/1987 KSVSC Quận 5 Tư pháp

21 Hồ Thị Kim Chi 28/5/1981 KSVSC Quận 6 Hình sự

22 Nguyễn Kim Sen 06/01/1980 KSVSC Quận 8 Hình sự

23 Lê Thị Mỹ Anh 05/8/1988 KSVSC Quận 11 Hình sự

24 Hoàng Nguyên Đán 01/01/1984 KSVSC Quận 11 Hình sự

25 Trần Quang Minh Bình 05/01/1988 KSVSC Q. Bình Tân Hình sự

26 Trần Thị Kim Nghĩa 11/7/1980 KSVSC Q. Bình Tân Tư pháp

27 Đỗ Lê Mỹ Phương 26/6/1985 KSVSC Q. Bình Thạnh Tư pháp

28 Phan Hoàng Anh 30/6/1981 KSVSC Q. Bình Thạnh Tư pháp

29 Lê Thị Tuyết Mai 03/9/1977 KSVSC Q. Phú Nhuận Hình sự

30 Bùi Thị Hương Liễu 30/4/1989 KSVSC Q. Phú Nhuận Hình sự

31 Phạm Văn Hậu 13/3/1977 KSVSC Q. Bình Chánh Hình sự

32 Đồng Văn Nam 20/4/1988 KSVSC Q. Bình Chánh Hình sự

44 PHÚ THỌ (6 người)

1 Trần Thị Thu Trang 13/10/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Hoàng Thị Thùy 20/12/1985 KSVSC, PCVP Tỉnh Hình sự

3 Nguyễn Quý Hằng 08/6/1983 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Võ Thị Thanh Thủy 12/02/1976 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Đỗ Thị Bích Phượng 15/4/1988 KSVSC  TP. Việt Trì Tư pháp

6 Đặng Nguyễn Hải Ninh 17/12/1986 KSVSC H. Lâm Thao Hình sự

45 YÊN BÁI (4 người)

1 Vừ Thị Tình 10/02/1978 KSVSC, VT H. Mù Cang Chải Hình sự

2 Lương Thị Bích Liên 27/12/1969 KSVSC, PVT H. Yên Bình Hình sự

3 Lộc Văn Mạnh 06/11/1978 KSVSC H. Trấn Yên Hình sự

4 Nguyễn Thị Lê Oanh 31/8/1987 KSVSC TP. Yên Bái Hình sự

46 HẢI DƯƠNG (7 người)

1 Tống Thị Ngọc Ánh 01/10/1987 KSVSC H. Cẩm Giàng Tư pháp

2 Tiêu Thị Hồng 23/3/1983 KSVSC H. Thanh Hà Tư pháp
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3 Nguyễn Đức Lăng 03/01/1981 KTVC Tỉnh Tư pháp

4 Phạm Thị Liên 06/8/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Nguyễn Thị Nhung 01/8/1989 KSVSC TX. Kinh Môn Tư pháp

6 Vũ Đình Phương 11/8/1986 KSVSC H. Ninh Giang Hình sự

7 Lê Quang Vinh 25/6/1987 KSVSC Tỉnh Tư pháp

47 BÌNH ĐỊNH (3 người)

1 Bùi Nguyên Vy Thương  18/12/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Nguyễn Thị Hiền 12/6/1989 KSVSC Tỉnh Tư pháp

3 Nguyễn Hồng Phúc 24/8/1978 KSVSC TP. Quy Nhơn Tư pháp

48 ĐẮK LẮK (13 người)

1 Trần Quốc Anh 09/11/1981 KSVSC, PVT H. Krông Bông Hình sự

2 Ksơr Y Kơn 02/9/1978 KSVSC, PVT H. Ea H'leo Hình sự

3 Phạm Văn Thành 10/9/1978 KSVSC, PVT H. Cư M'gar Hình sự

4 Nguyễn Duy Toàn 04/9/1980 KSVSC, PVT H. M'Drắk Hình sự

5 Nguyễn Tú Anh 06/11/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

6 Phan Thị  Ngọc Châu 04/11/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

7 Trần Thanh Dương 20/5/1985 KSVSC, PTP Tỉnh Hình sự

8 Bùi Văn Hán 27/01/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

9 Y Phi La Kbuôr 12/12/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

10 Đào Thị Diễm Linh 19/5/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

11 Nguyễn Thị Diệu Linh 10/6/1989 KSVSC Tỉnh Tư pháp

12 Nguyễn Thị Mai Phương 07/8/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

13 Phạm Trường Xuân 10/11/1987 KSVSC TP. Buôn Ma Thuột Hình sự

49 SƠN LA (9 người)

1 Tạ Văn Minh 26/11/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Lê Thị Ngọc Diệp 05/8/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

3 Trương Thị Nguyệt 28/02/1983 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Nguyễn Tiến Giang 26/6/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Hoàng Mạnh Dũng 27/8/1986 KSVSC TP. Sơn La Hình sự

6 Lầu Bá Khải 14/8/1975 KSVSC, PVT H. Sông Mã Hình sự

7 Phạm Quốc Cảnh 06/5/1985 KSVSC, PVT TP. Sơn La Hình sự

8 Hà Văn Thiều 06/02/1987 KSVSC, PVT H. Mường La Hình sự

9 Lường Thành Long 19/01/1987 KSVSC, PVT H. Phù Yên Hình sự

50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU (4 người)

1 Vũ Văn Lực 12/3/1982 KSVSC, PVT  TP. Bà Rịa Hình sự

2 Trần Thị Lành 26/02/1981 KSVSC, PVT  H. Long Điền Hình sự

3 Nguyễn Văn Sơn 02/9/1978 KSVSC, PVT H. Long Điền Tư pháp

4 Phan Xuân Lâm 23/6/1979 KSVSC, PVT  H. Châu Đức Hình sự

51 NINH BÌNH (5 người)

1 Trần Thị Đào 18/11/1981 KSVSC  TP. Ninh Bình Hình sự

2 Vũ Thị Minh Nguyệt 13/10/1985 KSVSC  TP. Ninh Bình Hình sự

3 Đặng Xuân Tú 30/8/1984 KSVSC H. Hoa Lư Hình sự
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4 Nguyễn Văn Thuỳ 28/4/1974 KSVSC H. Hoa Lư Hình sự

5 Phạm Công Hải 17/9/1985 KSVSC H. Gia Viễn Hình sự

52 VĨNH PHÚC (2 người)

1 Lê Thị Bích Thảo 01/01/1989 KSVSC, PCVP Tỉnh Hình sự

2 Nguyễn Xuân Thùy 19/10/1985 KSVSC Tỉnh Tư pháp

53 ĐỒNG THÁP (11 người)

1 Nguyễn Thị Được 14/10/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

2 Nguyễn Ngọc Tân 03/02/1982 KSVSC H. Cao Lãnh Hình sự

3 Trần Thị Điểu 10/7/1982 KSVSC H. Cao Lãnh Hình sự

4 Trịnh Hiếu Huy 21/02/1988 KSVSC H. Châu Thành Hình sự

5 Trần Văn Thanh 01/01/1984 KSVSC H. Thanh Bình Hình sự

6 Lâm Xuân Long 20/02/1981 KSVSC TP. Cao Lãnh Hình sự

7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/5/1982 KSVSC TP. Cao Lãnh Hình sự

8 Nguyễn Thị Mộng Linh 25/11/1988 KSVSC TP. Cao Lãnh Tư pháp

9 Phạm Thị Mỹ Linh 03/8/1989 KSVSC TP. Cao Lãnh Tư pháp

10 Phan Thị Thanh Mến 04/5/1989 KSVSC TP. Cao Lãnh Tư pháp

11 Phạm Minh Trí 29/8/1984 KSVSC TP. Hồng Ngự Hình sự

54 LONG AN (29 người)

1 Đỗ Hoàng Phận 16/02/1981 KSVSC, VT TP. Tân An Hình sự

2 Huỳnh Minh Ân 12/4/1983 KSVSC, PVT  H. Cần Đước Hình sự

3 Lê Thị Ngọc Lan 17/5/1978 KSVSC, PCTT Tỉnh Tư pháp

4 Trần Vạn Quốc 09/02/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

5 Trần Thị Kim Ngân 12/12/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự

6 Phạm Hữu Hiền 14/11/1989 KSVSC TP. Tân An Tư pháp

7 Nguyễn Thị Chăm 14/11/1984 KSVSC TP. Tân An Tư pháp

8 Thạch Quanh Thây 07/4/1987 KSVSC  TP. Tân An Hình sự

9 Lê Xuân Trường 18/9/1983 KTV  TP. Tân An Hình sự

10 Lê Thị Kim Thoa 30/12/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

11 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/12/1986 KSVSC Tỉnh Hình sự

12 Nguyễn Kim Thoa 08/01/1988 KSVSC H. Thủ Thừa Tư pháp

13 Nguyễn Thị Kiều 12/3/1988 KSVSC H. Vĩnh Hưng Tư pháp

14 Võ Thị Kim Nguyên 16/11/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

15 Nguyễn Hoàng Long 23/10/189 KSVSC H. Tân Trụ Hình sự

16 Bùi Thị Bé Lin 01/10/1989 KSVSC Tỉnh Hình sự

17 Hà Minh Trang 20/7/1987 KTV Tỉnh Tư pháp

18 Nguyễn Thị Hồng Thu 01/4/1988 KSVSC H. Châu Thành Tư pháp

19 Nguyễn Phạm Minh Vũ 04/7/1989 KSVSC H. Châu Thành Hình sự

20 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/11/1989 KSVSC H. Châu Thành Hình sự

21 Lê Văn Hải 14/10/1970 KSVSC H. Châu Thành Hình sự

22 Trần Thị Vương Trang 26/11/1989 KSVSC Tỉnh Tư pháp

23 Nguyễn Quốc Hưng 26/4/1985 KSVSC Tỉnh Hình sự

24 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/8/1986 KSVSC Tỉnh Tư pháp
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25 Nguyễn Thị Tho 07/11/1983 KSVSC Tỉnh Tư pháp

26 Nguyễn Quang Thông 24/9/1988 KSVSC Tỉnh Hình sự

27 Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/12/1986 KSVSC H. Bến Lức Tư pháp

28 Nguyễn Tấn Phát 14/5/1988 KSVSC H. Bến Lức Tư pháp

29 Nguyễn Hồng Vi 31/7/1983 KSVSC  TP. Tân An Hình sự

55 QUẢNG TRỊ (11 người)

1 Trần Văn Dũng 11/11/1971 KTV Tỉnh Hình sự

2 Nguyễn Viết Tiến 23/11/1985 KTV Tỉnh Hình sự

3 Nguyễn Thị Thành 14/5/1987 KSVSC Tỉnh Hình sự

4 Trần Viết Thông 17/01/1972 KSVSC H. Vĩnh Linh Hình sự

5 Thái Thị Thu Thủy 08/12/1988 KSVSC, PVT H. Vĩnh Linh Hình sự

6 Nguyễn Văn Sỹ 28/5/1982 KSVSC, PVT H. Gio Linh Hình sự

7 Trương Thị Lâm Hương 02/9/1981 KSVSC, PVT TP. Đông Hà Tư pháp

8 Nguyễn Thị Nhi 15/9/1988 KSVSC TP. Đông Hà Tư pháp

9 Nguyễn Thị Hoài Nam 08/6/1984 KSVSC H. Triệu Phong Hình sự

10 Phan Lê Thành 02/01/1973 KSVSC H. Đakrông Hình sự

11 Hồ Thị Đợi 04/11/1976 KSVSC H. Hướng Hóa Hình sự
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